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UBND xã Thiện Tín)

1. Tổng số hộ chăn nuôi trên địa bàn đã kê khai: 1.280 hộ.
2. Loại vật nuôi, số lượng vật nuôi, số hộ kê khai chăn nuôi:

TT Loại vật nuôi ĐVT
Tổng số lượng 

vật nuôi kê khai
(con)

Tổng số hộ đã 
kê khai theo loài 

(số hộ)
Ghi chú

I Gia súc

1 Trâu, nghé Con 487 86

2 Bò, bê Con 3.169 905

3 Ngựa Con

4 Dê Con

5 Cừu Con

6 Thỏ Con

7 Lợn thịt Con 7.511 772

8 Lợn nái Con 810 157

9 Lợn đực giống Con

II Gia cầm

1 Gà Con 39.520 620

2 Vịt Con 23.046 705

3 Ngan Con

4 Ngỗng Con 66 5

5 Đà điểu Con

6 Chim cút Con

7 Bồ câu Con 1.568 57

III Động vật khác được phép chăn nuôi

1 Hươu sao Con 30 1

2 Chim yến Nhà 3 3

3 Ong mật Đàn

4 Chó Con 95 89

5 Mèo Con

6 Dông Con

7 Vịt trời Con

8 Dế m2

9 Bò cạp m2

10 Tằm (đa hệ, lưỡng hệ, thầu Ổ



dầu lá sắn)

11 Giun quế (trùn quế) m2

12 Ruồi lính đen m2
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